
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 1085 /QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 33. 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 33. 2023 cho 

12 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau: (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 

Trưởng phòng Y tế thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc; huyện Châu Thành, 

huyện Lấp Vò, huyện Thanh Bình, huyện Tân Hồng và Cơ sở có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Sở Y tế (biết); 

- PYT huyện, thành phố; 

- Trung tâm KSTTHC&PVHCC; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT/ NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  



DANH SÁCH  

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 33. 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 1085 /QĐ-SYT ngày 31/8/2023 của Sở Y tế)  

 

Stt Tên cơ sở 

Người phụ 

trách 

CMKT 

 

Số, ngày 

cấp CCHN 

 

Nợi 

cấp 

Hình 

thức 

Địa điểm hoạt 

động 
Phạm vi hoạt động  

 

Thời gian làm 

việc 

Số GP 

HĐ 

1 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Tâm Thần 

 

Nguyễn 

Thành Long 

 

00773/ĐT-

CCHN, 

ngày 

19/8/2013 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Số 284, Đường 

30/4, Phường 1, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cấp cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại trú tâm thần, động 

kinh; Thực hiện các liệu pháp 

tâm lý trị liệu 

Sáng 5 giờ 30 - 7 

giờ, trưa 11 giờ 

30 - 13 giờ, chiều 

17 giờ - 19 giờ 

00738/

ĐT-

GPHĐ 

2 
Phòng khám 

Nội tổng hợp 

 

Lê Thị Kim 

Thư 

 

00197/ĐT-

CCHN, 

ngày 

02/5/2019 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Số 140, Quảng 

Khánh, Tổ 19, Ấp 1, 

xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên khoa 

 

Sáng 6 giờ - 7 

giờ, chiều 17 giờ 

- 19 giờ 

00739/

ĐT-

GPHĐ 

3 

Cơ sở dịch vụ 

chăm sóc sức 

khỏe tại nhà 

Chân Thiên 

Phúc Sa Đéc 

 

 

Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 

 

 

02358/ĐT-

CCHN, 

ngày 

04/6/2014 

 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Cơ sở 

dịch vụ 

Y tế 

Số 247, Nguyễn Sinh 

Sắc, Khóm 2, 

Phường 2, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cung cấp các dịch vụ như 

thay băng, cắt chỉ, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp; 

Chăm sóc sức khỏe tại nhà 

theo đơn của bác sỹ; Không 

truyền dịch; không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn 

thuốc 

 

Sáng 5 giờ 30 - 7 

giờ, trưa 11 giờ 

30 – 13 giờ 30, 

chiều 17 giờ - 20 

giờ. Thứ bảy, 

chủ nhật: Từ 5 

giờ 30 - 20 giờ 

00740/

ĐT-

GPHĐ 

4 
Phòng khám 

Nội tổng hợp 

 

Nguyễn 

Thanh Lộc 

07241/ĐT-

CCHN, 

ngày 

15/5/2020 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Ấp Hòa Quới, xã 

Hòa Tân, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên khoa 

 

Sáng 5 giờ 30 - 7 

giờ, chiều 17 giờ 

- 19 giờ 

00741/

ĐT-

GPHĐ 



5 
Phòng khám 

Nội tổng hợp 

 

Tống Trần 

Trường 

Khánh 

 

06690/ĐT-

CCHN, 

ngày 

21/3/2019 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Tổ 8, ấp An Thạnh, 

xã An Phú Thuận, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên khoa 

 

Sáng 5 giờ 30 - 6 

giờ 30, chiều 17 

giờ - 19 giờ 

00742/

ĐT-

GPHĐ 

6 
Cơ sở dịch vụ 

Y tế 

 

 

Trần Hoàng 

Tâm 

 

 

05525/ĐT-

CCHN, 

ngày 

30/5/2017 

 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Cơ sở 

dịch vụ 

Y tế 

Số 436, Tổ 16, ấp 

Tân An, xã Tân Bình, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp; 

Thực hiện việc tiêm (chích), 

thay băng theo đơn của bác 

sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp; 

Không truyền dịch; không 

khám bệnh, chữa bệnh và kê 

đơn thuốc 

 

Thứ  hai đến thứ 

sáu: 17 giờ 30 - 

20 giờ. Thứ bảy, 

chủ nhật: Cả 

ngày 

00743/

ĐT-

GPHĐ 

7 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Phục sản - 

KHHGĐ 

 

 

Hồ Kim 

Ngân 

 

 

03842/AG-

CCHN, 

ngày 

23/12/2013 

 

 

Sở Y 

tế An 

Giang 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Chợ Vàm Cống, ấp 

Bình Lợi, xã Bình 

Thành, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp; 

Thực hiện theo Quyết định số 

1084/QĐ-SYT ngày 

31/8/2023 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt danh mục kỹ thuật 

chuyên môn được thực hiện 

tại Phòng khám chuyên khoa 

Phụ sản – KHHGĐ 

 

 

Từ 17 giờ 30 - 

20 giờ 

00744/

ĐT-

GPHĐ 

8 
Phòng khám 

Nội tổng hợp 

 

 

Châu Hồng 

Hải 

 

 

02969/CM-

CCHN, 

ngày 

24/12/2015 

 

 

 

Sở Y 

tế Cà 

Mau 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Đối diện Chợ Dầu 

Bé, ấp An Phong, xã 

Định An, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên khoa 

Sáng 6 giờ - 7 

giờ, trưa 11 giờ 

30 – 13 giờ, 

chiều 17 giờ - 20 

giờ. Thứ bảy, 

chủ nhật: Từ 7 

giờ - 20 giờ  

00745/

ĐT-

GPHĐ 

9 
Phòng khám 

Nội tổng hợp 

 

Huỳnh Phú 

Kha 

 

07933/AG-

CCHN, 

ngày 

14/5/2019 

 

Sở Y 

tế An 

Giang 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Số 145, ấp Bình Lợi, 

xã Bình Thành, 

huyện Lấp vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các bệnh nội 

khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên khoa 

Sáng 5 giờ 30 - 6 

giờ, chiều 17 giờ 

30 - 20 giờ. Thứ 

bảy, chủ nhật: Cả 

ngày 

00746/

ĐT-

GPHĐ 



10 

Phòng xét 

nghiệm Y khoa 

Á Châu 

 

 

Hồ Ngọc 

Ánh 

 

 

04681/ĐT-

CCHN, 

ngày 

25/4/2016 

 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Phòng 

xét 

nghiệm 

Quốc lộ 30, ấp Bình 

Hòa, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp; 

Thực hiện theo Quyết định số 

1077/QĐ-SYT ngày 

30/8/2023 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt danh mục kỹ thuật 

chuyên môn được thực hiện 

tại Phòng xét nghiệm Y khoa 

Á Châu 

 

Sáng 5 giờ - 7 

giờ, chiều 17 giờ 

- 20 giờ 

00747/

ĐT-

GPHĐ 

11 

Phòng khám 

chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

 

 

Nguyễn Thị 

Kim Cúc 

 

 

02976/ĐT-

CCHN, 

ngày 

17/7/2014 

 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Số 76, ấp Thạnh An, 

xã Tân Long, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp; 

Thực hiện theo Quyết định số 

1043/QĐ-SYT ngày 

21/8/2023 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt danh mục kỹ thuật 

chuyên môn được thực hiện 

tại Phòng khám chuyên khoa 

Y học cổ truyền 

Sáng 5 giờ 30 - 7 

giờ, chiều 17 giờ 

- 20 giờ. Thứ 

bảy, chủ nhật: 

Sáng 7 giờ - 11 

giờ, chiều 17 giờ 

- 20 giờ 

00748/

ĐT-

GPHĐ 

12 

Phòng khám 

chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

 

 

Nguyễn 

Phước Điền 

 

 

07063/ĐT-

CCHN, 

ngày 

29/10/2019 

 

 

Sở Y 

tế 

Đồng 

Tháp 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Ấp Gò Da, xã Bình 

Phú, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 

Thực hiện theo Quyết định số 

1056/QĐ-SYT ngày 

24/8/2023 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt danh mục kỹ thuật 

chuyên môn được thực hiện 

tại Phòng khám chuyên khoa 

Y học cổ truyền 

 

Sáng 7 giờ - 11 

giờ 30, chiều 13 

giờ 30 - 18 giờ  

00749/

ĐT-

GPHĐ 
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